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Lời nói đầu
Kỳ thi TOEFL® iBT (Internet-Based Test), trong đó thí sinh sẽ làm bài thi trực tuyến, 
chính thức ra mắt vào tháng 9 năm 2005 tại Mỹ. Tại Việt Nam, kỳ thi TOEFL® iBT đâ 
được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 16-7-2006 đồng loạt tại Hà Nội, thành phố Hồ 
Chí Minh và Đà Nẳng. Tính đến đầu năm 2007 đã có 1 5 đợt thi được tổ chức tại 
Việt Nam.
Kỳ thi này sẽ dần dần thay thế các hình thức thi TOEFL® PBT (Paper-Based Test -  làm 
bài trên giấy) và TOEFL® CBT (Computer-Based Test -  làm bài trên máy tính) trưóc 
đây. Hình thức thi TOEFL® PBT sẽ vẫn được áp dụng tại những vùng xa không có 
điều kiện tổ chức tốt.
Phản hồi từ các chuyên gia về TOEFL® và các thi sinh đã tham dự kỳ thi này tại Việt 
Nam cũng cho thấy bài thi mói có độ khó cao hơn, đặc biệt là trong phần thi Nói.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu ôn tập tại Việt Nam cho kỳ thi này, First News đã liên 
hệ mua bản quyền bộ tài liệu luyện thi Building-Developing-Mastering Skills for 
the TOEFL* iBT gồm ba quyển của Nhà xuất bản Compass - Hoa Kỳ.

Đây là bộ sách luyện thi TOEFL® đầu tiên giúp thí sinh từng bưổc xây dựng, phát 
triển và nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong tương quan với kỳ thi 
TOEFL® iBT, qua đó giúp thí sinh không chi nâng cao toàn diện trình độ tiếng Anh 
mà còn đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEFL® iBT.

Với bộ sách này, First News hy vọng mang đến cho các bạn học sinh, sinh viên 
chuẩn bj du thi TOEFL® iBT một tài liệu luyện thi cập nhật, đầy đủ và hữu ích, giúp 
các bạn đạt kết quả tốt không chỉ trong kỳ thi mà cả quá trình học tập sau này.



Giới thiệu
về kỳ thi TOEFL®

Kỳ thi TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) là một kỳ thi trực tuyến để 
đánh giá trình độ tiếng Anh của những người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 
hai. Đa số thí sinh mong muốn có học vấn vững chắc và giao tiếp tiếng Anh lưu 
loát, dự thi TOEFL® để nộp đơn xin học tại các trường đại học và cao đẳng giảng 
dạy bằng tiếng Anh. Thêm vào đó, nhiều công ty, cơ quan nhà nước v.v... cũng 
tham khảo điểm TOEFL® để đánh giá khả năng Anh ngữ của ứng viên hay nhân viên. 
Kỳ thi TOEFL® không phải để đánh giá kiến thức học thuật hay khả năng sử dụng 
máy tính, và như vậy, các câu hỏi luôn dựa trên các bài đọc hay nghe có sẵn trong 
đề thi. Trong chương trình thi có phần hưóng dẫn sử dụng máy tính dành cho 
những người không quen sử dụng. Chúng tôi biên soạn quyển sách thực hành này 
sao cho càng giống vơi kỳ thi thật sự càng tốt, cả về cấu trúc lẫn hình thức, nhằm 
giúp các bạn học viên và thí sinh chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi TOEFL®.

Kỳ thi TOEFL® bao gồm bốn bài thi: đọc, nghe, nói và viết.

Những điểm mới trong kỳ thi TOEFL Internet® (iBT)
• Tổng quát

=> Kỳ thi đánh giá cả bốn kỹ năng ngôn ngữ như nhau; bao gồm một bài thi

■=:> Bàl thl Nói tiếng Anh (TSE*) hiện tạl là phần thl bát buộc trong bài thi 
TOEFL®. Thí sinh không dự một kỳ thi nói riêng biệt nữa.

^ Thứ tự các phần thi:

Đọc
Nghe
(10 phút giải lao)
Nói
Viết

=> Kỳ thi kéo dài khoảng bốn tiếng đồng hồ, và thi trong ngày.

■=> Các kỳ thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các trung tâm thi 
trên khắp thế giới.



=> Thí sinh được phép ghi chú trong các phần thi.
=> Các bài thi có số lượng và nội dung câu hỏi cố định, mọi thí sinh trong 

cùng một kỳ thi nhận được đề bài như nhau, chứ không phải do máy tính 
tự điều chinh.
Có thể xem kết quả thi trên mạng Internet. 

Đọc/Nghe
Các bài Đọc và Nghe dài hơn so vđi hình thức thi TOEFL® trưdc đây (CBT - 
kỳ thi TOEFL® do máy tính điều chinh). Xin xem phần giổi thiệu của từng 
phần thi cụ thể ở các chương sau để biết thêm chi tiết.

Nói/Viết
Các đề bài trong phần thi Nói và Viết bao gồm những câu hỏi có tính 
tổng hợp, tức là đọc và/hoặc nghe, sau đó nói hay viết.

o Trong phần thi Nói, thí sinh nói vào một micro, và các câu trả lời sẽ được 
gửi đến Mạng chẩm điểm Trực tuyến ETS.

=> Trong phần thi Viết, thí sinh phải nhập bài viết vào máy tính.

Cấu trúc mới của kỳ thi

Phần thi Số lượng câu hỏi Thời gian Số điểm

Đọi. 3-5 bài đọc
• Mỗi bàl có từ 12-14 câu hỏi
• Mỗi bài đọc dài khoảng 70 từ

60 100 
phút

30

Nghe 4-6 bài nghe
• mỗi bài có 6 câu hỏi
• 500-800 từ (4-6 phút)

2-3 đàm thoại
• 5 câu hỏi
• 400-500 từ (2-3 phút)

60-90
phút

30

Giải lao 10 phút

'\A



Nói 2 đề tài riêng
• 1 đề về kinh nghiệm bản thân
• 1 đề về lựa chọn

20
phút

30

2 đề tổng hỢp (Đọc-Nghe-Nói)
• Đọc 100 chữ
• Đàm thoại 200 chữ (1-2 phút)
• Bài nghe 200-300 chữ (1-2 phút)

2 đề tổng hợp (Nghe-Nói)

• Đàm thoại 200 chứ (1-2 phút)

• Bài nghe 200-300 chữ (1-2 phút)

Viết 1 đề độc lập (như kỳ thi TWE®)
1 đề tổng hợp (Đọc-Nghe-Viết)

- Đọc 250-300 chữ
- Bài nghe 200-300 chữ (2 phút)

50
phút

30

Các bí quyết ôn tập và làm bài
Cách duy nhât đe đạt điểm cao trong kỳ thi TOEFL® là làm sao để đọc, viết nghe và 
nói như ngưòi bản ngữ có học. Chắc chắn là bạn đã xây dựng các kỹ năng này của 
m ình nhiều năm  rồi. Nhưng không m ay là việc này không thể thành  công nếu các  
bạn cứ tiếp tục theo đuổi cách học truyền thống. Tuy nhiên, nghiên cứu do các 
chuyên gia ngôn ngữ học, tâm lý và giáo dục thực hiện trong nhiều năm đã đúc kết 
được một lượng thông tin rất lớn về các phương pháp tốt nhất để trau dồi các kỹ 
năng này nhằm chuẩn bị cho các kỳ thi chuẩn hóa. Bằng cách ghi nhớ các bí quyết 
làm bài thi sau đây, bạn có thể tôi ưu hóa các thói quen học tập của mình và đạt 
ket quả tôt nhất với trình độ tiếng Anh hiện tại của mình,

Các bí quyết chung:
• Tự chuẩn bị một góc học tập, nên có những thứ sau:

■=> Ghế ngồi thoải mái và bàn học rộng rãi 
■=> Ánh sáng hợp lý



^ Thoáng mát; nếu được thì nên mở cửa sổ hoặc đặt chậu cây trong phòng

o Góc học tập không bị ảnh hưởng bởl tiếng động bên ngoài, từ máy truyền 
hình hay vô tuyến (dĩ nhiên là trừ khi bạn xem TV hay nghe radio để luyện 
kỹ năng nghe)
Có chỗ cất các tài liệu luyện thi như sách, giấy viết, máy ghi âm, và nếu có 
máy tính có kết nối Internet thì càng tốt.

• Học thường xuyên trong một thời gian dài. Đừng gắng gượng học cho đến lúc 
sức tàn trí kiệt, vì làm như vậy không giúp ghi nhớ thông tin.

• "Nhồi sọ", tức là cố gắng học thật nhiều trong thời gian ngay trưđc kỳ thi, là 
cách ôn tập kém hiệu quả vì nó gây mệt mỏi, tinh thần không thoải mái và 
không giúp ghi nhớ thông tin lâu dài.

• Các nhà tâm lý học khám phá một quy luật theo đó nếu được đặt trong các điều 
kiện giống như khi bạn đang học bài, bạn sẽ nhớ bài rõ hdn. Chẳng hạn, nếu 
bạn luôn học toán vào buổi tối thì bạn sẽ làm bài tốt hơn nếu kỳ thi toán được 
tổ chức cũng vào buổi tối. Bạn hãy tận dụng quy luật này, Nếu bạn biết được 
thời gian thi và hoàn cảnh làm bài của mình, hãy mô phỏng chúng trong chính 
môi trường và thói quen ôn tập của bạn. Ví dụ, nếu bạn sẽ thi TOEFL® vào chiều 
Chủ nhật trên máy tính tại nhà, hãy ôn tập trên chính chiếc máy tính này trong 
các buổi chiều Chủ nhật.

• Nghỉ ngơi đầy đủ trước ngày thi. Đừng thức suốt đêm để ôn tập. Đồng thời, ăn 
các loại thức ăn bổ dưỡng, bao gồm trái cây và rau củ.

• I hư gian và tự tin. Hay làm bài hết sức mình và dứtig quá lo lắng nếu l t d  lùi S d i  

hay không chắc chắn.

Đăng ký dự thi TOEFL®
Thí sinh phải nhận thông tin đăng ký dự thi TOEFL®. Các thông tin này có sẵn trên 
trang web của ETS ở địa chỉ www.ets.org/toefl. Trang web này cung cấp thông tin 
về địa điểm thi, lệ phí, các yêu cầu về giấy tờ nhân thân, cũng như các tài liệu chuẩn 
bị dự thi khác.
Thông tin đăng ký dự thi, như địa điểm thi, yêu cầu giấy tờ, và lệ phí sẽ khác nhau 
tùy theo từng quốc gia. Bạn nhớ làm theo đúng các yêu cầu. Nếu không đáp ứng 
đúng, có thể bạn sẽ không được dự thi. Nếu bạn đăng ký trực tuyến thì phải có thẻ 
tín dụng.

http://www.ets.org/toefl


Dùng kết quả thi TOEFL® để làm g'i?

Kết quả thi TOEFL® chủ yếu được dùng để dự tuyển vào các trường đại học và cao 
đẳng giảng dạy bằng tiếng Anh. Như đã nói, rất nhiều đại học và các học viện khác 
đòi hỏi có điểm thi TOEFL® để xét tuyển, ước tính có khoảng 4.400 trưòng yêu cầu 
có kết quả thi TOEFL®.

Cách tính điểm TOEFL® rất phức tạp và có lẽ thí sinh cũng không cần tìm hiểu làm 
gì. Tuy nhiên, nên biết là các phần thi trong kỳ thi trực tuyến đều có giá trị điểm 
như nhau. Điểm tổng kết cao nhất cho bài thi iBT là 120 điểm. Mỗi trường sẽ có 
một quy định điểm xét tuyển riêng. Vì vậy, thí sinh phải xem xét kỹ từng trường để 
tìm hiểu mức điểm xét tuyển quy định.

Ngoài ra, cũng có một số nơi khác yêu cầu kết quả thi TOEFL®. Ví dụ, nhiều cơ quan 
nhà nước yêu cầu điểm thi TOEFL® để đánh giá khả năng tiếng Anh của ứng viên 
xin việc. Bên cạnh đó, nhiều công ty và tập đoàn trên thế giổi cũng có thể yêu cầu 
điểm TOEFL® vói mục đích tương tự. Ngay cà các trương dạy tiếng Anh có thể cũng 
cần điểm TOEFL® để xếp lớp thí sinh theo đúng trình độ.

Làm tốt bài thi TOEFL® chắc chắn sẽ rất quan trọng đối vổi thí sinh trên nhiều khía 
cạnh. Nên nhớ rằng phải thực hành nhiều thì mới nhuần nhuyễn được. Chúng tôi 
hy vọng các bạn tích cực ôn tập vơi quyển sách thực hành này. Bằng cách đó, 
bạn sẽ có cơ hội tốt nhất để đạt điểm thi cao và thực hiện được những dự định 
tương lai.

10  Prectke Test


